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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm khảo sát tỉ lệ phối trộn để tạo chế phẩm thảo dược từ sáu loại cao chiết là đinh hương, cam 

thảo bắc, xuyên tâm liên, gừng, diệp hạ châu, ổi nhằm hỗ trợ tăng khối lượng và phòng ngừa tiêu chảy trên lợn, gà. 

Thí nghiệm đánh giá hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp MIC, sàng lọc theo ma trận Plackett-Burman và đánh 

giá hiệu quả của chế phẩm thảo dược tạo thành trên lơn, gà. Kết quả khảo sát tỉ lệ phối trộn cho thấy đinh hương, 

cam thảo bắc và xuyên tâm liên với tỉ lệ phối trộn 1:1:1 cho hiệu quả kháng khuẩn MIC tốt nhất đạt 2,083 mg/ml trên 

cả E. coli và Salmonella typhi. Chế phẩm thảo dược sau khi thử nghiệm cho thấy lợn, gà tăng trưởng tốt và giảm hệ 

số FCR. Tỉ lệ sống ở lợn đạt 100% và gà đạt 98,44%. Kết quả còn cho thấy lợn sử dụng chế phẩm còn giúp lông 

mượt và vận động tốt hơn. Điều này cho thấy chế phẩm thảo dược tạo ra có tác dụng hỗ trợ sức đề kháng cho lợn 

và gà, giúp chúng khỏe mạnh, tăng khối lượng tốt nhờ vào các hoạt chất sinh học có trong các thảo dược được phối 

trộn trong chế phẩm.  

Từ khóa: Chế phẩm thảo dược, gà, lợn, kháng khuẩn, tăng khối lượng, thảo dược. 

Screening Herbs and Determining Their Mixing Ratio  
to Create a Product for Preventing Diarrhea  

and Improving Weight Gain for Pigs and Chickens 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the mixing ratio to create a herbal product from six types of extracts: 

Syzygium aromaticum, Glycyrrhiza uralensis, Andrographis paniculata, Zingiber officinale, Phyllanthus urinaria, and 

Psidium guajava to support weight gain and prevent diarrhea in pigs and chickens. The antibacterial activity was 

evaluated using the MIC method, screened by the Plackett-Burman matrix, and the efficacy of the herbal product on pigs 

and chickens was assessed.The mixing ratio of herbs was screened by Plackett-Burman matrix. The results showed 

that the mixture of three extracts Syzygium aromaticum, Glycyrrhiza uralensis and Andrographis paniculata mixed in a 

1:1:1 ratio exhibited good antibacterial using MIC. The MIC was obtained at 2.083 mg/ml on E. coli và S. typhimurium. 

This herbal product formulation yielded better weight gain and disease prevention efficiency in both pigs and chickens. 

Results on disease preventive efficiency showd that the survival rate in pigs and chickens after 6 weeks was 100% and 

98.44%, respectively. This indicates that the herbal product had significant effect on supporting the resistance of pigs 

and chickens and on improving weight gain for pigs and chickens due to the biologically active ingredients of herbs 

combined in the product. 

Keywords: Antibacterial, chicken, gain weight, herbal, herbal product, pig. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngành chën nuôi đang đối mặt với một 

thách thức nghiêm trọng liên quan đến sự gia 

tëng cûa sự kháng kháng sinh. Sự sử dýng 

kháng sinh trong chën nuôi không chî gây ra 

mối nguy cơ cho sức khóe con ngþời và môi 

trþờng, mà còn làm giâm đi hiệu quâ cûa chúng 
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trong việc điều trð và phòng ngÿa bệnh (World 

Health Organization, 2021). Tình träng này 

càng nâng cao mối lo ngäi về tþơng lai khi 

kháng sinh trở nên không còn hiệu quâ trong 

việc kiểm soát các bệnh truyền nhiễm. Điều này 

đặt ra một nhu cæu quan trọng để tìm kiếm các 

giâi pháp thay thế an toàn và hiệu quâ cho 

kháng sinh trong ngành chën nuôi. 

Một hþớng tiếp cên tiềm nëng là sử dýng 

thâo dþợc nhþ một phþơng pháp thay thế cho 

kháng sinh. Thâo dþợc tự nhiên chứa nhiều 

hoät chçt tự nhiên nhþ các hợp chçt phenolic 

(tannin và flavonoid). Việc sử dýng các loäi thâo 

dþợc nhþ đinh hþơng (Syzygium aromaticum), 

cam thâo bíc (Glycyrrhiza uralensis Fisher), 

xuyên tâm liên (Andrographis paniculata), gÿng 

(Zingiber officinale), diệp hä châu (Herba 

Phyllanthi Urinariae) và ổi (Psidium guajava) 

là một ví dý điển hình cho tiềm nëng này.  

Các thâo dþợc đinh hþơng, cam thâo bíc, 

xuyên tâm liên, gÿng, ổi, diệp hä chåu đþợc sử 

dýng trong dân gian tÿ låu đời ở Việt Nam nhþ 

các bài thuốc cổ truyền có tác dýng giâi độc, 

thanh nhiệt, rối loän tiêu hòa, đæy býng, tiêu 

chây (Adedapo & cs., 2015; Lê Thð Bích Hiền & 

cs., 2018). Nhiều nghiên cứu khoa học cüng 

chứng minh các loäi thâo dþợc này có với nhiều 

hoät tính sinh học nhþ hoät tính kháng khuèn, 

kháng oxy hóa, hä đþờng huyết, chống viêm, 

đæy hơi, khò tiêu và cò thể kích thích sự thèm 

ën và hỗ trợ tiêu hóa, chuyển hóa thức ën cho 

vêt nuôi (Nguyễn Thð Kim Loan, 2010). Nhiều 

hợp chçt sinh học đþợc tìm thçy trong các chiết 

xuçt cûa thâo dþợc này nhþ flavonoid, tanin, 

triterpen, saponins, phenol… 

Các hoät chçt trong các thâo dþợc này hoät 

động nhþ các chçt kháng những vi khuèn đþờng 

ruột (Dorman & Deans., 2000); tëng tiêu hòa và 

hçp thý chçt dinh dþỡng (Oetting & cs., 2006a); 

tëng cþờng hçp thu nitơ (Alçiçek & cs., 2004); 

câi thiện đáp ứng miễn dðch (Namkung & cs., 

2004); hoät động chống oxy hóa (Botsoglou & 

cs., 2002); có khâ nëng ức chế nhiều loäi vi 

khuèn Gram åm và Gram dþơng kể câ vi khuèn 

đã kháng với nhiều loäi kháng sinh. 

Để tên dýng tiềm nëng sinh học cûa các 

thành phæn tÿ thâo dþợc, việc quyết đðnh lựa 

chọn loäi thâo dþợc và xác đðnh tỷ lệ phối trộn 

thích hợp là một thách thức quan trọng. Nghiên 

cứu này nhìm đánh giá, chọn lọc các cây thâo 

dþợc trên nhìm tìm ra công thức phối trộn täo 

chế phèm có hoät tính kháng khuèn mänh và 

khâ nëng thúc đèy tëng khối lþợng cho lợn và 

gà, đáp ứng nhu cæu ngành chën nuôi hiện nay. 

Qua đò, gòp phæn đþa ra một hþớng đi mới 

trong việc sử dýng chế phèm sinh học để thay 

thế kháng sinh, tÿ đò thúc đèy sự bền vững 

trong ngành chën nuôi và đâm bâo an toàn thực 

phèm cho con ngþời. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Các thâo dþợc: đinh hþơng (ĐH), ổi (OI), diệp 

hä châu (DHC), cam thâo bíc (CTB), gÿng (G), 

xuyên tåm liên (XTL) đþợc thu nhên ở Vþờn thực 

nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học Thành 

phố Hồ Chí Minh và mua täi Thành phố Hồ Chí 

Minh (các loäi thâo dþợc đþợc sử dýng cùng một 

nguồn gốc, đþợc thu hái cùng thời điểm, đâm bâo 

tính đồng nhçt và đồng đều cûa méu). Các bộ 

phên cûa cåy đþợc sử dýng: cåy đinh hþơng (ný), 

diệp hä châu (thân và lá), cam thâo bíc (thân rễ), 

xuyên tâm liên (nguyên cây), ổi (lá), gÿng (cû), 

đþợc thu hái, rửa säch và sçy khô. 

Chûng vi sinh vêt: Escherichia coli ATCC 

25922, Salmonella typhimurium ATCC 13311 

tÿ Ngân hàng chûng VSV Trung tâm Công nghệ 

sinh học TP.HCM. 

Động vêt thử nghiệm:  

- Chuột nhít tríng đực (chûng Swiss albino, 

5-6 tuæn tuổi, 20 ± 2g) đþợc cung cçp bởi Viện 

Vícxin và Sinh phèm Y tế Nha Trang và đþợc để 

ổn đðnh ít nhçt một tuæn trþớc khi thử nghiệm. 

- Gà Ri: ở 7 ± 2 ngày tuổi và đþợc để ổn 

đðnh ít nhçt 1 tuæn trþớc khi thử nghiệm đþợc 

cung cçp bởi trang täi Tam Nông Quên 12. 

- Lợn Duroc × (Yorkshire × Landrace): ở  

60 ± 2 ngày tuổi đþợc cung cçp bởi hộ chën nuôi 

ở xã Phú Hña Đông, huyện Cû Chi, TP HCM.  

Hóa chçt: Ethanol, Na2CO3, Mueller Hinton 

agar (MHA) Brain Heart Infusion (BHI), Luria 

Bertani Broth (LB), resazurin đặt mua cûa 

Merck (Đức). 
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2.2. Thu nhận cao chiết 

Méu thâo dþợc khô (cò độ èm khoâng tÿ  

15-17%) đþợc xay nhó thành bột, sau đò cån 

100g bột và chiết bìng phþơng pháp chiết ngâm 

(Zhang & cs., 2013) có chînh sửa với dung môi 

ethanol 96% theo tî lệ 1:10 (m/v) trong 24 giờ, ở 

nhiệt độ phòng. Quá trình chiết đþợc lặp läi 3 

læn. Dðch chiết sau đò đþợc lọc qua máy lọc chân 

không (Merck Millipore) để loäi cặn và đþợc cô 

quay ở 50C, áp suçt 100mbar bìng máy cô 

quay (Buchi Rotavapor R-300) để thu nhên cao 

chiết. Cao chiết thu đþợc cò độ èm khoâng tÿ 

10-15% và đþợc bâo quân ở nhiệt độ 4C. Hiệu 

suçt thu nhên cao chiết đþợc tính theo công 

thức: H% = A/B × 100. Trong đò, A: khối lþợng 

cao chiết (g), B: khối lþợng méu thâo dþợc (g). 

2.3. Định tính polyphenol và flavonoid  

Các cao chiết đþợc pha ở nồng độ 10 mg/ml 

để thực hiện đðnh tính hàm lþợng polyphenol và 

flavonoid bìng các phþơng pháp so màu với một 

số chînh sửa (Kamaruddin & cs., 2021; Pękal & 

Pyrzynska, 2014; Terletskaya & cs., 2022). 

Đðnh tính polyphenol bìng phân ứng với 

thuốc thử Folin-Ciocalteu: 3ml méu cao chiết 

đþợc cho vào ống nghiệm, sau đò vài giọt 

Folin-Ciocalteu 10% và Na2CO3 20% đþợc thêm 

vào. Sau khi líc đều, dung dðch đþợc quan sát để 

xác đðnh sự hiện diện cûa polyphenol. Dung dðch 

chuyển sang màu xanh tím nếu chứa polyphenol. 

Nþớc cçt đþợc sử dýng làm đối chứng. 

Đðnh tính flavonoid bìng phân ứng với axit 

sulfuric (H2SO4): 3ml méu cao chiết đþợc cho 

vào ống nghiệm, sau đò vài giọt axit sulfuric 

đêm đặc đþợc thêm vào. Sau khi líc đều, dung 

dðch đþợc quan sát để xác đðnh sự hiện diện cûa 

flavonoid. Nếu méu có chứa flavonoid, dung 

dðch sẽ chuyển sang màu vàng đêm; ngþợc läi, 

dung dðch sẽ không có màu hoặc có màu vàng 

nhät. Nþớc cçt đþợc sử dýng làm đối chứng. 

Đðnh tính flavonoid bìng phân ứng với 

AlCl3: 3ml méu cao chiết đþợc cho vào ống 

nghiệm, sau đò vài giọt AlCl3 5% đþợc thêm vào. 

Sau khi líc đều, dung dðch đþợc quan sát để xác 

đðnh sự hiện diện cûa flavonoid. Dung dðch 

chuyển sang màu xanh lýc nếu chứa flavonoid. 

Nþớc cçt đþợc sử dýng làm đối chứng. 

2.3. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn  

bằng MIC 

Đánh giá hoät tính kháng khuèn đþợc thực 

hiện bìng phþơng pháp pha loãng trên đïa 96 

giếng để xác đðnh MIC (Minimum Inhibitory 

Concentration). Vi khuèn đþợc nuôi cçy qua 

đêmtrong môi trþờng LB và đþợc pha loãng đến 

mêt độ 106 CFU/ml bìng nþớc muối sinh lý. Cao 

chiết thâo dþợc đþợc pha loãng thành các nồng 

độ khác nhau theo tî lệ 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 

1:32, 1:64, 1:128. Mỗi giếng nhên 50µl dðch cao 

chiết và 50µl dðch khuèn, û ở 37°C trong 24 giờ. 

Tiếp theo, 20µl thuốc thử resazurin 0,01% đþợc 

bổ sung, û tiếp ở 37C trong 30 phút (Elshikh & 

cs., 2016). Dðch vi khuèn và ethanol 50% đþợc 

sử dýng làm đối chứng âm, ampicillin  

(50 mg/ml) đþợc sử dýng làm đối chứng dþơng. 

Mỗi nghiệm thức đþợc lặp läi 3 læn. Ghi nhên 

giá trð MIC dựa trên sự đổi màu tÿ xanh sang 

hồng cûa dung dðch resazurin. 

2.4. Khảo sát tỉ lệ phối trộn giữa các cao 

chiết để tạo chế phẩm 

Sáu loäi cao chiết đþợc đánh giá bao gồm: 

ĐH, OI, DHC, CTB, G, XTL với độ hòa tan tối 

đa đät 200 mg/ml. Khối lþợng cao chiết tÿ  

20-40mg đþợc chọn để thử nghiệm. Phþơng 

pháp sàng lọc theo ma trên Plackett-Burman 

qua phæn mềm JMP sẽ thiết lêp đþợc 13 nghiệm 

thức phối trộn giữa các các cao chiết. Hiệu quâ 

cûa các nghiệm thức đþợc thể hiện qua giá trð 

kháng khuèn MIC trên hai chûng vi khuèn 

Salmonella và E. coli. 

Ba cao chiết có hoät tính kháng khuèn tốt 

nhçt đþợc khâo sát tiếp bìng phþơng pháp MIC 

để chọn tî lệ phối trộn ngéu nhiên để täo chế 

phèm thâo dþợc. 

2.5. Xác định độc tính cấp trên chuột 

Nghiên cứu độc tính cçp cûa méu cao chiết 

trên động vêt thí nghiệm theo Đỗ Trung Đàm 

(2014), chû yếu nhìm xác đðnh liều chết trung 

bình nếu có (liều làm chết 50% số con vêt thí 

nghiệm, gọi là LD50: lethal dose 50%) trong 

những điều kiện nhçt đðnh. Mþời con chuột 

nhít chia thành các lô tþơng tự, những chuột ở 

cùng một lô sẽ nhên cùng một liều chçt khâo 
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sát, tÿ liều cao nhçt đến liều thçp nhçt có thể 

uống đþợc qua kim, chuột đþợc uống méu thử 

trþớc khi cho ën. Sự đánh giá dựa vào phân ứng 

toàn ứng hay bçt ứng (sống hay chết) nhên thçy 

ở mỗi chuột trong nhóm sau 72 giờ. Nếu gặp 

trþờng hợp sau khi chuột uống méu thử liều cao 

nhçt có thể qua đþờng uống, mà không có chuột 

thử nghiệm nào chết. Chuột đþợc tiếp týc theo 

dõi sau 14 ngày uống để ghi nhên những triệu 

chứng bçt thþờng (nếu có), với trþờng hợp này 

sẽ kết thúc thí nghiệm không cæn phâi thực hiện 

các lô thử nghiệm tiếp theo. Thể tích cho uống 

trong thử nghiệm là 20 ml/kg thể trọng chuột và 

không quá 0,5 ml/chuột. 

2.6. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm trên 

lợn, gà 

Đối với thử nghiệm trên lợn, giống lợn Duroc × 

(Landrace × Yorkshire) cai sữa ở 60 ± 2 ngày tuổi 

có khối lþợng trung bình khoâng 25 ± 2kg, và bố trí 

theo kiểu hoàn toàn ngéu nhiên với 3 nghiệm thức 

(NT), 10 con lợn/NT. Đối với thí nghiệm trên gà, 

giống gà Ri ở 7 ± 2 ngày tuổi có khối lþợng trung 

bình 160 ± 30g, đþợc bố trí hoàn toàn ngéu 

nhiên với 3 NT và 33 con/NT. Các nghiệm thức 

đþợc lặp läi 2 læn, đâm bâo đồng đều về giống, 

tuổi, tình träng sức khoẻ, các điều kiện về chuồng 

träi, thức ën và kỹ thuêt chëm sòc nuôi dþỡng. 

Bảng 1. Công thức thí nghiệm được bố trí theo ma trận Plackett-Burman  

trên phần mềm JMP cho sáu loại cao chiết 

CT DHC (mg) CTB (mg) OI (mg) ĐH (mg) XTL (mg) G (mg) 

1 20 20 20 40 20 20 

2 20 20 40 20 20 40 

3 20 20 40 20 40 40 

4 20 40 20 20 40 20 

5 20 40 20 40 40 40 

6 20 40 40 40 20 20 

7 30 30 30 30 30 30 

8 40 20 20 20 40 20 

9 40 20 20 40 20 40 

10 40 20 40 40 40 20 

11 40 40 20 20 20 40 

12 40 40 40 20 20 20 

13 40 40 40 40 40 40 

Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp cho lợn và gà 

Thành phần dinh dưỡng 
Hàm lượng  

trong thức ăn cho lợn 
Hàm lượng  

trong thức ăn cho gà 

Protein thô (%) min 16 17,5 

Độ ẩm (%) max 14 13 

Canxi (%) min-max 0,4-1,2 3-4,5 

P tổng số (%) min-max 0,4-1,2 0,5-1,1 

Xơ thô (%) max 8 7 

Lysine tổng số (%) min 0,8 0,9 

Methionine + Cystine tổng số (%) min 0,4 0,7 

Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) min 3050 2700 



Phạm Hải Sơn, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thị Liễu, Bùi Lê Khả Tú, Nguyễn Thị Dung 

643 

Thức ën đþợc cung cçp đæy đû trong suốt quá 

trình thử nghiệm. Các nghiệm thức đþợc sử 

dýng NT1: Thức ën hỗn hợp dành cho lợn, gà có 

bổ sung chế phèm thâo dþợc; NT2: Thức ën hỗn 

hợp dành cho lợn, gà có bổ sung chế phèm 

thþơng mäi Biovita Thâo Mộc Việt (chế phèm có 

chứa curcumin, các thành phæn nhþ tói, quế, 

gÿng); NT3: Thức ën hỗn hợp dành cho lợn, gà. 

Thời gian theo dõi trong vòng 5 tuæn. Sử dýng 

thức ën hỗn hợp cho lợn và gà cûa công ty Rico 

Feed. Tỷ lệ chế phèm bổ sung vào thức ën hỗn 

hợp là 3g chế phèm/1kg thức ën hỗn hợp. 

Đánh giá khâ nëng sinh trþởng qua các chî 

tiêu: Khối lþợng, tëng khối lþợng, lþợng thức ën 

thu nhên theo ngày, hệ số chuyển hóa thức ën 

FCR. Đánh giá khâ nëng phñng ngÿa bệnh qua 

các chî tiêu: Tî lệ míc bệnh, tî lệ nuôi sống.  

- Khối lþợng: Mỗi con lợn, gà đþợc cân bìng 

cån điện tử khi bít đæu thử nghiệm, sau đò mỗi 

1 tuæn đþợc cân một læn và đþợc tính thành giá 

trð trung bình cho mỗi nghiệm thức. 

- Tëng khối lþợng toàn kỳ = Khối lþợng trung 

bình cuối kỳ – khối lþợng trung bình đæu kỳ. 

- Tëng khối lþợng bình quån = Tëng khối 

lþợng toàn kỳ/Số ngày thử nghiệm. 

- Lþợng thức ën thu nhên đþợc xác đðnh 

bìng cách cân tổng lþợng thức ën mỗi 

tuæn/Tổng số lþợng lơn, gà và đþợc tính thành 

giá trð trung bình cho mỗi nghiệm thức. 

- Hệ số chuyển hóa thức ën FCR = Tổng 

lþợng thức ën đþa vào/Tëng khối lþợng bình 

quân cûa lợn, gà. 

- Tî lệ nuôi sống đþợc tính bìng cách chia 

tổng số lþợng con lợn hoặc gà còn sống cho tổng 

số con lợn hoặc gà ban đæu cûa mỗi nghiệm 

thức, sau đò nhån 100 để biểu diễn dþới däng 

phæn trëm. 

Tî lệ nuôi sống (%) = (Tổng số con lợn, gà 

sống × 100)/Tổng số con lợn, gà ban đæu. 

2.7. Xử lý số liệu  

Số liệu thu đþợc đþợc xử lý sơ bộ bìng 

phæn mềm Microsoft Excel 2016, sàng lọc theo 

ma trên Plackett-Burman bìng phæn mềm 

JMP Pro 13. Các tham số thống kê bao gồm: 

dung lþợng méu (n), trung bình cộng (Mean), 

độ lệch chuèn (SD). Phân tích phþơng sai một 

yếu tố ANOVA, kiểm đðnh LSD (Least 

Significant Difference) đþợc sử dýng để so sánh 

sự khác biệt giữa các trung bình nghiệm thức, 

đþợc tính toán bìng chþơng trình Statgraphics 

Centurion XV. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thu nhận cao chiết thảo dược  

Kết quâ hiệu suçt thu nhên cao chiết tÿ 

100g méu thâo dþợc mỗi loäi đþợc thể hiện ở 

bâng 3. Trong đò kết quâ 4 méu cao chiết đinh 

hþơng, diệp hä châu, ổi, gÿng đã đþợc công bố 

trên tuyển têp báo cáo toàn vën hội nghð CNSH 

toàn quốc 2019. Ngoài ra, nghiên cứu này có bổ 

sung thêm hai kết quâ thu nhên cûa 2 méu cao 

chiết cam thâo bíc và xuyên tâm liên. Kết quâ 

cho théy méu diệp hä chåu và đinh hþơng cò 

hiệu suçt thu nhên khá cao. Các méu thâo dþợc 

còn läi có hiệu suçt thu nhên dao động tÿ 

khoâng 3% đến 12%. Có thể nhên thçy, trên 

cùng một điều kiện tách chiết, các loäi thâo dþợc 

khác nhau cho hiệu suçt thu hồi khác nhau. Sự 

khác biệt về hiệu suçt thu nhên cao chiết giữa 

các loäi thâo dþợc là do nhiều nguyên nhån nhþ 

thành phæn cçu täo cûa mỗi loäi cây và bộ phên 

lçy méu, điều kiện thổ nhþỡng, độ tuổi cûa méu 

thâo dþợc khi thu thêp, các yếu tố tác động đến 

quá trình tách chiết.  

Bên cänh đò kết quâ đðnh tính các thành 

phæn trong các chiết thu nhên đþợc cho thçy sự 

hiện diện cûa các hợp chçt polyphenol và 

flavonoid, đþợc thể hiện ở bâng 4. 

3.2. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn  

bằng MIC 

Dựa vào kết quâ trên hình 1, cao chiết đinh 

hþơng cho hoät tính kháng khuèn tốt nhçt ở 

trên câ 2 chûng vi khuèn khâo sát. Cao chiết 

cao thâo bíc và diệp hä châu có hoät tính kháng 

khuèn tốt thứ hai. Cao chiết xuyên tâm liên và 

ổi có giá trð MIC dao động tÿ 12,5-25 mg/ml. Giá 

trð MIC thçp nhçt trong sáu loäi thâo dþợc khâo 

sát là cao gÿng. 
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Bảng 3. Hiệu suất thu nhận cao chiết 

Tên thảo dược Tên khoa học Hiệu suất (%) Tài liệu trích dẫn 

Diệp Hạ Châu Phyllanthus urinaria 24,26 ± 0,37 Nguyễn Thị Dung & cs. ( 2019) 

Đinh hương Syzygium aromaticum 22,36 ± 5,2 

Ổi Psidium guajava 8,71 ±0 ,48 

Gừng Zingiber officinale 3,93 ± 0,15 

Cam thảo bắc Glycyrrhiza uralensis 11,4 ± 0,57  

Xuyên tâm liên Andrographis paniculata 5,87 ± 0,19  

 Bảng 4. Kết quả định tính polyphenol  

và flavonoid bằng các phương pháp so màu  

 Định tính polyphenol Định tính flavonoid 

Tên thảo dược Folin-Ciocalteu AlCl3 H2SO4đđ 

Diệp Hạ Châu ++ + +++ 

Đinh hương +++ +++ ++ 

Ổi ++ + ++ 

Gừng + + + 

Cam thảo bắc ++ ++ + 

Xuyên tâm liên ++ ++ + 

 

Hình 1. Nồng độ ức chế tối thiểu MIC của các mẫu cao chiết 

3.3. Kết quả khảo sát tỉ lệ phối trộn của các 

cao thảo dược tạo chế phẩm 

Sàng lọc theo ma trên Plackett-Burman, 

qua phæn mềm JMP đã thiết lêp đþợc 13 

nghiệm thức phối trộn giữa các cao chiết , kết 

quâ cho ra phþơng trình hồi quy cûa mô hình 

bề mặt đáp ứng trên chuèn Salmonella và 

E.coli læn lþợt nhþ sau nhþ sau: Y = 6,655 + 

8,153X1 – 1,127X2 – 1,407X4 – 1,025X5 và 

Y = 8,078 – 1,5X1 – 1,641X4 (với X1, X2, X3, 

X4, X5, X6 là các biến biểu thð khối lþợng cûa 

tÿng loäi cao chiết læn lþợt là DHC, CTB, OI, 

ĐH, XTL, G.). 
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(A) (B) 

Ghi chú: A: Kết quả trên Salmonella (R2 = 0,85; Pvalue = 0,029 < 0,05); B: Kết quả trên E.coli (R2 = 0,82;  

Pvalue = 0,044 < 0,05). 

Hình 2. Đồ thị thể hiện mối tương quan  

giữa hiệu quả kháng khuẩn theo MIC thu được trên thực tế và mô hình dự đoán 

 

Hình 3. Tổng hợp hiệu quả kháng khuẩn MIC  

của các cao chiết trên chủng E. coli (trái) và Salmonella (phâi) 

Kết quâ hình 2 cho thçy giá trð MIC trên 

Salmonella và E. coli thu đþợc tÿ thực tế giống 

với mô hình dự đoán với độ tin cêy læn lþợt là 

85% và 82%. Do phþơng pháp xác đðnh nồng độ 

ức chế tối thiểu MIC cho độ tin cêy không cao. 

Tuy vêy, với hàm lþợng các cao chiết và các tî lệ 

phối trộn cao chiết khác nhau đều ânh hþởng có 

ý nghïa (P <0,05) đến hiệu quâ kháng khuèn 

MIC trên câ hai chûng Salmonella và E. coli læn 

lþợt là P = 0,029 và P = 0,044 

Kết quâ hình 3 cho thçy cao chiết đinh 

hþơng, cam thâo bíc và xuyên tåm liên tác động 

nhiều nhçt đến hiệu quâ kháng khuèn MIC trên 

câ hai chûng là Salmonella và E. coli. Điều này 

chứng tó công thức phối trộn có chứa cao chiết 

đinh hþơng, xuyên tåm liên, cam thâo bíc cho 

hiệu quâ kháng khuèn tốt hơn.  

Ba cao chiết đinh hþơng, xuyên tåm liên, 

cam thâo bíc đþợc khâo sát tiếp để xác đðnh tî lệ 

đþa vào chế phèm. Tî lệ 1:2:5 cûa các công thức 

đþợc bố trí phối trộn ngéu nhiên 7 công thức 

phối trộn (Bâng 5) và đánh giá qua chî tiêu MIC 

trên chûng E. coli. 

Kết quâ thể hiện ở bâng 5 cho thçy hiệu 

quâ kháng khuèn trên CT1 và CT2 là tốt nhçt 

với giá trð MIC đều bìng 2,083 mg/ml. Đồng thời 

so sánh với kết quâ khâo sát MIC với tÿng loäi 

cao chiết ở hình 4 thì MIC đinh hþơng, cam thâo 

bíc và xuyên tåm liên đều thçp hơn hơn so với 

khi tiến hành phối trộn các cao chiết läi với 

nhau. Chứng tó việc phối trộn các cao chiết läi 

với nhau giúp tëng sự bổ trợ các thành phæn 

hoät chçt kháng khuèn trong công thức, tÿ đò 

tëng hoät tính kháng khuèn. Tuy nhiên giá 

thành cûa ný đinh hþơng khô theo thð trþờng là 
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khoâng giao động tÿ 350.000-400.000 đ/kg cñn 

cûa xuyên tâm liên và cam thâo bíc khô là 

khoâng 150.000-200.000 đ/kg. Nếu chọn CT2 

(ĐH:CTB:XTL 5:1:1) thì chi phí sân xuçt sẽ lớn, 

tÿ đò giá thành sân xuçt sẽ cao. Do đò, để đät 

hiệu quâ tối þu và giâm giá thành sân phèm, 

chúng tôi lựa chọn CT1 làm công thức sân xuçt 

chế phèm thâo dþợc. 

3.4. Kết quả khảo sát độc tính cấp đường 

uống trên chuột của chế phẩm thảo dược 

Bâng 6 ghi nhên kết quâ khâo sát độc tính 

cçp đþờng uống cûa méu chế phèm thâo dþợc. 

Sau khi cho chuột uống ở liều cao nhçt có thể 

hòa tan qua kim mà không làm chết chuột ở liều 

15,46 g/kg thể trọng chuột còn gọi là Dmax. Theo 

dõi chuột thử nghiệm trong vòng 72 giờ sau khi 

cho uống, nhên thçy chuột không có biểu hiện 

hành vi bçt thþờng và sinh hoät bình thþờng. 

Theo dõi tiếp týc trong 14 ngày, các chuột đều 

sinh hoät bình thþờng. Nhþ vêy, méu chế phèm 

thâo dþợc không cò độc tính cçp trên đþờng 

uống. Tÿ Dmax = 15,46 g/kg suy ra đþợc liều 

tþơng đối an toàn Ds trong các thực nghiệm dþợc 

lý có thể bìng 1/5 Dmax = 3,092 g/kg. Do đò chọn 

tỷ lệ phối trộn tối đa 3,092g chế phèm/1kg thức 

ën hỗn hợp để tiến hành thử nghiệm hiệu quâ 

cûa chế phèm thâo dþợc trên lợn và gà. 

Bảng 5. Tỷ lệ phối trộn giữa các cao chiết 

Tỷ lệ phối trộn giữa các cao chiết  Trung bình MIC (mg/ml) 

CT1 (ĐH:CTB:XTL 1:1:1)  2,083 

CT2 (ĐH:CTB:XTL 5:1:1)  2,083 

CT3 (ĐH:CTB:XTL 1:5:1)  5,208 

CT4 (ĐH:CTB:XTL :1:1:5)  8,333 

CT5 (ĐH:CTB:XTL :1:2:2)  2,604 

CT6 (ĐH:CTB:XTL :1:1:2)  2,604 

CT7 (ĐH:CTB:XTL :1:2:1)  2,604 

Bảng 6. Kết quả khảo sát độc tính cấp đường uống  

trên chuột của mẫu chế phẩm thảo dược 

Lần thử nghiệm I II 

Tổng thể tích cho uống (ml) 6,46 6,48 

Liều cho uống (g/kg) 15,48 15,43 

Số chuột thử nghiệm (con) 5 5 

Số chuột tử vong sau 72 giờ 0 0 

Số chuột tử vong sau 14 ngày 0 0 

Dmax (g/kg) 15,46 

Bảng 7. Kết quả các chỉ tiêu theo dõi sau khi thử nghiệm trên lợn 

Chỉ tiêu n 
NT1 NT2 NT3 

Mean ± SD Mean ± SD Mean±SD 

Tổng số vật nuôi (con) 10 10 10 10 

Khối lượng ban đầu (kg) 10 25,20 ± 1,03
 
 25,03 ± 1,34 24,98 ± 1,43 

Khối lượng khi kết thúc (kg) 10 58,25
a
 ± 3,33 54,35

b
 ± 2,38 55,4

b
 ± 2,41 

Tăng khối lượng bình quân ADG (kg/ngày) 10 0,944 ± 0,089 0,838 ± 0,084 0,871 ± 0,121 

Lượng thức ăn thu nhận (LTATN) (kg/con/ngày) 1 1,729 1,786 1,829 

Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR  1 1,621 1,836 1,878 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Bảng 8. Kết quả các chỉ tiêu theo dõi sau khi thử nghiệm trên gà  

Chỉ tiêu n 
NT1 NT2 NT3 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

Tổng số vật nuôi (con) 20 33 33 33 

Khối lượng ban đầu (g) 20 166,63 ± 21,09 168,06 ± 23,11 162,72 ± 18,64 

Khối lượng khi kết thúc (g) 20 692,35
a
 ± 128,39 689,40

a
 ± 111,90 577,46

b
 ± 115,24 

Tăng khối lượng bình quân ADG (g/ngày) 20 15,021 ± 1,931 14,895 ± 2,878 11,85 ± 1,906 

Lượng thức ăn thu nhận (LTATN) (g/ngày/con) 1 99,08 99,05 91,84 

Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR 1 4,16 4,37 4,5 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, Các chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

3.5. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm  

trên lợn 

 Theo bâng 7, khối lþợng cuối kỳ cûa NT1, 

NT2 và NT3 khác biệt nhau cò ý nghïa thống kê 

(P <0,05) cho thçy nghiệm thức lợn ën thức ën 

hỗn hợp có bổ sung chế phèm thâo dþợc giúp lợn 

tëng khối lþợng cao hơn so với nghiệm thức bổ 

sung chế phèm thþơng mäi và không sử dýng 

chế phèm.  

Các giá trð cûa tëng khối lþợng bình quân 

ADG và hệ số chuyển hóa thức ën sau 5 tuæn 

theo kết quâ bâng 7 đều cho thçy nghiệm thức 

lợn sử dýng chế phèm thâo dþợc tốt hơn so với 

hai nghiệm thức còn läi. Tuy vêy, lþợng thức ën 

thu nhên (LTATN) trung bình mỗi ngày ở tuæn 

6 không khác nhau đáng kể (P ≥ 0,05). Điều này 

cho thçy mùi vð và màu síc cûa chế phèm khi 

trộn vào thức ën không làm ânh hþởng đến sức 

ën và tính ngon miệng cûa lợn ở các nghiệm 

thức. Kết quâ này cüng cho thçy hệ số chuyển 

quâ thức ën thçp hơn và tëng khối lþợng ADG 

cao hơn so với nghiên cứu cûa Phäm Sỹ Tiệp 

& cs. (2008). Nghiên cứu cûa họ có hệ số FCR 

đät 2,43-2,63 và tëng khối lþợng là tÿ  

648,8-650,6 g/ngày với các công thức phối trộn 

thâo dþợc tÿ mäch nha, sơn tra, thæn khúc. Điều 

này cho thçy khi lợn ën cò bổ sung chế phèm 

thâo dþợc ở NT1 không những giúp tëng khối 

lþợng tốt mà còn tiết kiệm hơn lþợng thức ën. 

Đồng thời, trong quá trình thử nghiệm, lợn 

ở câ ba nghiệm thức đều có tỷ lệ sống đät 100%. 

Bên cänh đò, ở nghiệm thức bổ sung chế phèm 

thâo dþợc vào thức ën thì đàn lợn có lông bóng 

mþớt và vên động tốt hơn so với hai nghiệm 

thức còn läi. 

3.6. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm  

trên gà 

Kết quâ bâng 8 cho thçy khối lþợng cuối kỳ 

trung bình ở gà cûa NT1 tþơng đþơng NT2 và cao 

hơn NT3 cò ý nghïa thống kê (P <0,05) chứng tó 

nghiệm thức sử dýng thức ën hỗn hợp có bổ sung 

chế phèm thâo dþợc giúp gà tëng khối lþợng cao 

hơn ở nghiệm thức không sử dýng chế phèm và 

tþơng đþơng với nghiệm thức sử dýng chế phèm 

thþơng mäi. Với chî số tëng khối lþợng bình quân 

ADG cûa NT1 sử dýng chế phèm thâo dþợc đät 

15,021 cao hơn NT2 là nghiệm thức đối chứng là 

11,85 g/ngày cho thçy chế phèm thâo dþợc góp 

phæn hỗ trợ tëng trþởng trên gà, giúp gà lớn 

nhanh hơn. Kết quâ nghiên cứu này cüng phù 

hợp với nghiên cứu cûa Đặng Hồng Quyên & cs. 

(2022) khi bổ sung chế phèm nano tÿ thâo dþợc 

vào thức ën thì khối lþợng gà lai F1 (Mía × 

Lþơng Phþợng) đät 848,01g ở tuæn thứ 6 cao hơn 

so với đối chứng không bổ sung chế phèm đät 

795,66g. Nghiên cứu cûa Nguyễn Thð Thanh Hâi 

& cs. (2018) cüng cho thçy khi sử dýng chế phèm 

dþợc liệu Jikangning cüng giúp gà tëng khối 

lþợng hiệu quâ hơn.  

Trong quá trình thử nghiệm, tî lệ nuôi sống 

sau 5 tuæn ở NT1, NT2 và NT3 læn lþợt đät 

98,44%; 95,31% và 89,06%. Điều này chî ra rìng 

việc sử dýng chế phèm thâo dþợc bổ sung vào 

thức ën cò thể giúp câi thiện sức khóe, tëng 

cþờng sức đề kháng cho gà, và tëng khâ nëng 

nuôi sống. Tþơng đồng với nghiên cứu cûa Đặng 

Hồng Quyên & cs. (2022) khi bổ sung chế phèm 

nano thâo dþợc cho tî lệ nuôi sống ở gà là 

97,67% cao hơn so với đối chứng là 93,33%. 

Ngoài ra, để có thể đät tî lệ nuôi sống cao nhþ 
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vêy cæn phâi chëm sòc nuôi dþỡng, vệ sinh và 

giữ cho chuồng träi luôn säch sẽ, khô ráo thì 

việc phòng trð bệnh mới đät đþợc hiệu quâ cao. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quâ cûa nghiên cứu cho thçy rìng sự kết 

hợp cûa ba cao chiết là đinh hþơng, cam thâo bíc 

và xuyên tâm liên theo tî lệ 1:1:1 có tiềm nëng täo 

thành chế phèm thâo dþợc cho hiệu quâ tốt trong 

việc tëng khối lþợng và hỗ trợ phòng ngÿa bệnh 

trên lợn, gà. Tuy vêy, nghiên cứu chî mới thử 

nghiệm ở quy mô nhó chuồng träi nhó, cæn thử 

nghiệm trên các mô hình träi chën nuôi lớn hơn 

để đánh giá thêm về tính hiệu quâ. Bên cänh đò 

cæn tối þu hòa thêm các điều kiện tách chiết thu 

cao nhìm tiết kiệm tối đa chi phí và tëng thêm 

tính cänh tranh cho chế phèm khi thþơng mäi. 
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